
Mẫu số 03a 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG​
DANH HIỆU NSND, NSƯT​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

Cấp xét tặng: ……… (Địa danh), ngày... tháng..... năm ….. 

  

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” 

STT Thông tin về 
cá nhân 

Thời 
gian 
hoạt 
động 
nghệ 
thuật 

(số 
năm) 

Giải 
thưởng 

nghệ 
thuật 
của cá 
nhân 

sau khi 
được 
tặng 
danh 
hiệu 

NSƯT 

Giải 
thưởng 

nghệ 
thuật 

của tác 
phẩm 

đề nghị 
quy đổi 
cho cá 
nhân, 

sau khi 
được 
tặng 
danh 
hiệu 

NSƯT 

Giải 
thưởng 

nghệ 
thuật 

của tác 
phẩm 
văn 
hóa, 
nghệ 
thuật 
của cá 
nhân 

sau khi 
được 
tặng 
danh 
hiệu 

NSƯT 

Khen 
thưởng 
thành 
tích 

công tác 
của cá 
nhân 

(từ BK 
của bộ, 
ngành 

trở lên) 

Số phiếu đồng ý của tổng 
số thành viên Hội đồng có 

mặt tại cuộc họp 

Hội 
đồng 
cấp 

cơ sở 

Hội 
đồng 
cấp 
bộ, 
tỉnh 

Hội 
đồng 

chuyên 
ngành 

cấp 
Nhà 
nước 

Hội 
đồng 
cấp 
Nhà 
nước 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  

NSƯT 
Nguyễn Văn 
A 

                  



- Giới tính: 
Nam/nữ 

- Năm sinh: 
….. (.... tuổi) 

- Dân tộc:... 

- Nguyên 
quán: xã, 
quận, tỉnh/tp 

- Đơn vị công 
tác: ….. 

- Năm được 
tặng danh 
hiệu NSƯT:... 
(... năm) 

- Chức danh 
nghệ thuật đề 
nghị xét tăng 
danh hiệu 
NSND: ….. 

- Hội đồng 
cấp cơ sở 
(Bộ/tỉnh,tp): 
….. 

  

  TM. HỘI ĐỒNG​
CHỦ TỊCH​

(Chữ ký, dấu của đơn vị)​
Họ và tên​

(Chức danh) 

___________________ 

Ghi chú: 



(1): Đối với cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không nêu thông tin tại mục 5. 

(2): Đối với cá nhân sáng tạo tác phẩm âm nhạc hoặc tác phẩm nhiếp ảnh, không nêu 
thông tin tại mục 3 và 4. 

 


